
Thôn/ KDC Xã, phường

Vũ Thị Hải 1968 Miễu Sơn 0981449958 2/5

Nguyễn Thị Dung 1962 Ninh Chấp 5 0982273686 2/5

Đồng Thị Khánh 1983 Ninh Chấp 6 0989522383 5/5

Vũ Ánh Minh 2020 Nam Ninh Chấp 6 0989522383 5/5

Nguyễn Thị Liễu 1964 Ninh Chấp 7 0389596119 2/5

Lã Thị Dùng 1954 Ninh Chấp 5 03525077940 2/5

Nguyễn Thị Bích Ngọc 1970 Ninh Chấp 5 0336019998 2/5

Nguyễn Thị Anh 1969 NC 7 0562952477 2/5

Vũ Thị Lương 1956 Miễu Sơn 0355765093 2/5

Phùng Văn Dự 1968 Miễu Sơn 0936608547 2/5

Phạm Thị Cúc 1967 NC6 0366949325 2/5

Hoàng Thị Mai 1983 NC 6 0378258616 2/5

Nguyễn Văn Thuần 1976 Miễu Sơn 0936179292 2/5

Vũ Hồng Vân Anh 2008 NC 6 0378258616 2/5

Vũ Hoàng Ngọc Anh 2012 Nc 6 0378258616 2/5

Nguyễn Thị Hưng Hà 1979 NC5 0397121489 2/5

Nguyễn Đức Mạng 1941 NC7 0397121489 2/5

Vũ Thị Miền 1976 Nc6 0978071867 2/5

Nguyễn Thị Trang 1987 NC 6 0982420435 2/5

Vũ Đình Thao 1982 NC 6 0363321982 2/5
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Phùng Mạnh Hùng 1980 NC7 0961751245 2/5

Vũ Thị Kiều Oanh 1978 NC 6 0398170771 2/5

Trần Đức Chung 1962 Nc7 0964262095 2/5

Mạc Thị Nguyệt 1968 NC 7 0904435079 2/5

Đồng Văn Thiết 1972 Nc6 0768103577 2/5

ĐỒng Thị Phượng 2001 Nc6 0768103577 2/5

Đồng Văn Thành 2007 NC6 0768103577 2/5

Vũ Đình Lập 1972 Nc6 0384301710 2/5

Vũ Thị Thùy Dương 2015 NC 5 0961887091 2/5

Trần Thị Thu 1978 NC 6 0967473458 2/5

Vũ Văn Tuân 1987 Nc6 0962199192 2/5

Nguyễn Thị Mâu 1939 NC 6 0393507597 2/5

Nguyễn Đình Khái 1962 Nc 6 0396565354 2/5

Ngô Văn Tĩnh 1979 Miễu Sơn 0398358925 2/5

Đồng Sỹ Liên 1955 NC 6 0364331243 2/5

Vũ Đình Quế 1945 Nc 6 0384920673 2/5

Đồng thị Hường 1971 Nc 6 0376648968 2/5

Nguyễn Đình Cường 1990 NC 7 0979350966

Vũ Đình Nhị 1977 NC 6 0392485490

Nguyễn Thị Hữu 1963 Nc 7 0374306298

Vũ Văn Định 1990 NC 6 0987862290

Vũ Văn An 1964 Nc 6 0987862290



Vũ Thị Lê 1964 NC 5 0968942943

Nguyễn Thị Lựu 1975 Nc 5 0968942943

Đồng Văn Diễm 1973 Nc 6 0985887669

Nguyễn Thị Cài 1945 NC6 không có

Ngô Thị Hiên 1944 NC 6 0988358020

Vũ Thị Luyến 1975 NC 6 0326953401

Vũ Thị Uyên 1980 NC 6 0904401718

Vũ Văn Sửa 1942 Nc 6 0376323691

Vũ Thị Tuyết 1965 Nc 6 0904764250

Nguyễn Văn Thạch 1974 Mieux Sơn 0976340844

Lê Thị Luân 1958 Miễu Sơn 0343977334

Vũ Đình Cương 1972 NC 6





















F2

Thôn/ KDC Xã, phường

1 Nguyễn Thị Năm 1965 Ninh Chấp 6 Thái Học 0985790871 F1 Vũ Thị Nghĩa

2 Vũ Đình Thuận 1965 Ninh Chấp 6 Thái Học 0368539749 F1 Vũ Thị Nghĩa

3 Nguyễn Thị Hài 1967 Ninh Chấp 6 Thái Học 0943341964 F1 Vũ Thị Nghĩa

4 Vũ Thị Dậu 1964 Miễu Sơn Thái Học 0336370828 F1 Vũ Thị Nghĩa

5 Đào Thị Thảo 1960 Ninh Chấp 6 Thái Học 0961396245 F1 Vũ Thị Nghĩa

6 Vũ Đình Tuyên 1978 Ninh Chấp 6 Thái Học 0978636113 F1 Vũ Văn Thắng

7 Phạm Xuân Thành 1983 Ninh Chấp 5 Thái Học 0356778946 F1 Vũ Văn Thắng

8 Vũ Văn Thành 1969 Ninh Chấp 6 Thái Học 0398437994 F1 Vũ Văn Thắng

9 Dương Thị Hà 1977 Ninh Chấp 6 Thái Học 0368655714 F1 Vũ Văn Thắng

10 Vũ Đình Hiếu 1984 Ninh Chấp 6 Thái Học 0961456595 F1 Nguyễn Thị Huế

11 Vũ Thị Bình Minh 2012 Ninh Chấp 6 Thái Học 0961456595 F1 Nguyễn Thị Huế

12 Vũ Minh Ngọc 2020 Ninh Chấp 6 Thái Học 0961456595 F1 Nguyễn Thị Huế

13 Vũ Ngọc Sơn 2010 Ninh Chấp 6 Thái Học 0961456595 F1 Nguyễn Thị Huế

14 Vũ Đình Hồng 1952 Ninh Chấp 6 Thái Học 0976440069 F1 Nguyễn Thị Huế

15 Vũ Đình Huy 1981 Ninh Chấp 6 Thái Học 0399591381 F1 Đoàn Thị Chăm

16 Vũ Mạnh Hùng 2010 Ninh Chấp 6 Thái Học 0399591381 F1 Đoàn Thị Chăm

17 Vũ Hải Đăng 2016 Ninh Chấp 6 Thái Học 0399591381 F1 Đoàn Thị Chăm

18 Vũ Văn Tuấn 2000 Ninh Chấp 6 Thái Học 0358636029 F1 Vũ Thị Loan

19 Vũ Văn Thành 1969 Ninh Chấp 6 Thái Học 0983941613 F1 Nguyễn Thị Cúc

20 Vũ Đình Linh 1956 Ninh Chấp 6 Thái Học 0976033244 F1 Vũ Văn Thắng
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21 Vũ Đình Duyên 1982 Ninh Chấp 6 Thái Học 0936640583 F1 Vũ Văn Thắng

22 Vũ Đình Khái 1962 Ninh Chấp 6 Thái Học 0936523559 F1 Vũ Văn Thắng

23 Đồng Văn Thiết 1972 Ninh Chấp 6 Thái Học 0768103577 F1 Vũ Văn Thắng

24 Vũ Đình Khương 1972 Ninh Chấp 6 Thái Học 0972228821 F1 Vũ Văn Thắng

25 Vũ Đình Ngoan 1971 Cầu Tre Sao Đỏ 0975002624 F1 Vũ Văn Thắng

26 Vũ Đình Lựa 1964 Cầu Tre Sao Đỏ 0383382029 F1 Vũ Văn Thắng

27 Đoàn Đức Minh 2014 Lạc Sơn 0378603998 Txúc F1: Ngô Phúc Thành(chí minh)

28 Vũ Thị Vui 1976 Nc 6 0904012734 Tiếp xúc với F1: Vũ Thị Loan

29 Nguyễn Phương Thảo 2014 Nc 6 0904012734 Tiếp xúc với F1: Vũ Thị Loan

30 Trần Thị Thu 1978 Nc 6 0967473458 Tiếp xúc với F1: Vũ Thị Loan

31 Nguyễn Tuấn Hưng 2015 Nc 6 0967473458 Tiếp xúc với F1: Vũ Thị Loan

32 Vũ Nguyệt Hà 2004 Nc 6 0369929735 Tiếp xúc với F1: Nguyễn Thị Cúc

33 Nguyễn Thị Phương 1971 Nc 6 0375207696 Tiếp xúc với F1: Vũ Văn Thắng

34 Vũ Thị An 1987 Nc 6 0986325845 Tiếp xúc với F1: Nguyễn Thị Huế

35 Tô Thị Đỉnh 1951 Nc 6 0986325845 Tiếp xúc với F1: Nguyễn Thị Huế

36 Đồng Văn Chi 1958 Nc 6 0909885828 Tiếp xúc với F1: Nguyễn Thị Huế

37 Vũ Thị Thư 1995 Nc 6 0358809688 Tiếp xúc với F1: Vũ Văn Thăng

38 Hoàng Vũ Đức Dũng 2015 Nc 6 0974807603 Tiếp xúc với F1: Vũ Văn Thăng

39 Vũ Đức Duy 2008 Nc 6 0976033244 Tiếp xúc với F1: Vũ Văn Thắng

40 Vũ Văn Vụ 1974 Nc 6 0979653729 Tiếp xúc với F1: Vũ Văn Thắng

41 Vũ Đình Thái 1962 Nc 6 0396565354 Tiếp xúc với F1: Vũ Văn Thắng

42 Ngô Văn TỊnh 1979 MÍt Sắt 0398358925 Tiếp xúc với F1: Vũ Văn Thăng

43 Đàm Thị Phương 1969 Nc 6 0398859412 Tiếp xúc với F1: Nguyễn Thị Nhuần

44 Nguyễn Thị Lê 1972 Miễu Sơn 0365534168 Tiếp xúc với F1: Nguyễn Thị Hợp



45 Vũ Đình Tài 1985 nc6 ,0963999607 Tiếp xúc với F1 hoàng thị hoa f1

46 Vũ Hoàng Yến 2016 nc6 ,0963999607 Tiếp xúc với F1 hoàng thị hoa f1

47 Vũ ThẢO Nguyên 2016 nc6 ,0963999607 Tiếp xúc với F1 hoàng thị hoa f1

48 Vũ Đình Tiến 1975 nc6 ,030624987... Tiếp xúc với F1 nguyễn thị tuyết

49 Vũ Hương Quỳnh 2001 nc6 0382143736 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị tuyết

50 Vũ Thị Kim Anh 2003 NC6 0384614473 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị tuyết

51 Vũ Anh Quân 2009 Nc6 0384614473 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị tuyết

52 Vũ Đình Bộ 1950 NC6 0772272183 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị tuyết

53 Vũ Thị Minh 1953 Nc6 0772272183 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị tuyết

54 Nguyễn Thị Đoan Trang 2003 nc6 0379445073 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị tuyết

55 Vũ Yến Nhi 2004 nc5 0904089019 Tiếp xúc với F1 vũ ngọc huyền

56 Vũ Văn Tiến 1959 nc6 0966219607 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị nhuần

57 Vũ Đình Dụ 1984 nc6 0966778611 Tiếp xúc với F1 vũ văn thắng

58 Vũ Thị Tuyết 1984 nc6 0976029531 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị hợp

59 Vũ Đình Duyên 1982 nc6 0976029531 Tiếp xúc với F1 vũ văn thắng

60 Trần Thị Hương 1966 nc6 0779294746 Tiếp xúc với F1 việt bảo

61 Vũ Văn Long 1966 nc6 0936478543 Tiếp xúc với F1 thăng

62 Nguyễn Thị Yến 1960 nc6 0938081960 Tiếp xúc với F1 nguyễn thị năm

63 Vũ Đình Kiên 1981 nc6 0372679142 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thắng 

64 Đồng Thị Hường 1971 nc6 0376648968 Tiếp xúc với F1 Cúc

65 Vũ Văn An 1964 NC6 0394742657 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thắng 

66 Vũ Văn Định 1990 NC6 0987862290 Tiếp xúc với F1Vũ Văn Thắng  

67 Vũ Văn Dương 1956 NC5 0936042385 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thắng  

68 Mạc Duy Thanh 1988 NC6 0964158202 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thắng 



69 Vũ Đình Dũng 1968 NC6 0964011705 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thắng

70 Đinh Thị Mai 1990 NC6 0328396232 Tiếp xúc với F1 Đoàn Thị Chăm

71 Vũ Văn Toàn 1994 NC6 0965454922 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thắng

72 Nguyễn Thị Chanh 1971 NC6 0334807778 Tiếp xúc với F1 Nguyễn Thị Nhuần

73 Vũ Văn Thành 1969 NC6 0398437994 Tiếp xúc với F1 Nguyễn Thị Cúc

74 Dương Công Tưởng 1988 Lạc sơn 1 0365800088 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thăng

75 Vũ Thị Hảo 1972 NC6 0352513184 Tiếp xúc với F1 Nghĩa

76 Vũ Đình Tập 1973 NC6 0334907068 Tiếp xúc với F1 Vũ Văn Thắng 



10.05.2021

10.05.2022

10.05.2023 đã xn

10.05.2024

10.05.2025

10.05.2026

10.05.2027

10.05.2028

10.05.2029

10.05.2030

10.05.2031

10.05.2032

10.05.2033

10.05.2034

10.05.2035 đã xn

10.05.2036 đã xn

10.05.2037

10.05.2038

10.05.2039 đã xn

10.05.2040 đã xn
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10.05.2041 đã xn

10.05.2042 đã xn

10.05.2043 đã xn

10.05.2044 đã xn

10.05.2045

10.05.2046

7//5/2021 

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

7/5/2021

6/5/2021

5/5/2021

5/5/2021

1/5/2021

1/5/2021

1/5/2021

6/5/2021

3/5/2021

6/5/2021

2/5/2021

10/5/2021

10/5/2021



11/5/2021

11/5/2021

11/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

06/5/2021

2/5/2021

06/5/2021

2/5/2021

06/5/2021

04/5/2021

06/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

2/5/2021

06/5/2021



01/5/2021

2/5/2021

07/5/2021

2/5/2021

03/5/2021

03/5/2021

2/5/2021

2/5/2021


